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1 Phan Thế Vinh 1997 0
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0703553018

vinhcomchay2017@g

mail.com

2
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1980 1

ĐHSP 

Toán
Vật lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0903534310

thuynguyenthithanh2

8@gmail.com

3
Nguyễn Chí 

Linh
1980 0 ĐHSP Lý Vật lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0977782216

chilinh1979@gmail.c

om

4
Huỳnh Thế 

Điệp
1983 0 ĐHSP Lý Vật lí

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0973696679

huynhthediep@gmail.

com

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
1981 1 Đại học Vật lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0782723536

ngocanhnhonphu@g

mail.com

6
Nguyễn Thái 

Vương
1978 0 Đại học Vật lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0984389545

vuong1001@yahoo.c

om.vn

7
Quỳnh Thị 

Thu Trang
1983 1 Cao đẳng Vật lí

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0976501719

quynhtrang12061983

@gmail.com

8 Ngô Tiên Hưng 1968 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0962369389

ngotienhung68@gmai

l.com

9 Trương Hoàng 1981 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0935699657

hoangqn1981@gmail.

com

10
Nguyễn Thị 

Anh Vân
1993 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0358786845

anhvan434@gmail.co

m

11
Cao Thị Kim 

Trâm
1980 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0934896180

ctkimtram@yahoo.co

m.vn

12
Nguyễn Thị 

Xuân Thùy
1984 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0706100209

hoangkhangdda@gma

il.com

13
Nguyễn Thị 

Minh Chánh
1977 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0905432228

nguyenminhchanhqn

@gmail.com

14
Võ Thị Kim 

Khánh
1976 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0914216289

vothikimkhanhdd@g

mail.com

15
Nguyễn Nhân 

Hạnh
1963 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0905310900

nhanhanhdongdaqn@

gmail.com

16
Phan Thị 

Hồng Vân
1967 1 ĐHSP Vật lí THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
1696959009

vantayson@gmail.co

m

17
Nguyễn Thị 

Bích Hạnh
1980 1 ĐHSP Vật lí THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
1236204980

hanhthcstayson@gma

il.com

18
Phạm Thị 

Xuân Loan
1982 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0944377160

Xuanloan_qn@yahoo

.com.vn

19 Trần Thị Thảo 1983 1
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0982299510

thaotran29983@gmail

.com

GVCC hỗ trợ: Trịnh Nguyễn Yến Linh - Trƣờng THCS Ngô Mây

- Điện thoại: 0983902349 - Email: yenlinh2030@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, VÂN CANH



20
Nguyễn Thị 

Ngọc Thắm 1986
1

ĐHCNT

T
Vật lí

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0935253352

ngoctham0709@gmai

l.com

21
Lê Thị Minh 

Nguyệt 1971
1 ĐH Lý Vật lí

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0905983746

lethiminhnguyet2008

@yahoo.com.vn

22
Phan Thị 

Hường
1981 1 Cử nhân Vật lí THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0949169636

huongthcsnly@gmail.

com

23
Nguyễn Trần 

Mai Trang
1972 1 Cử nhân Vật lí THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0914030848

ntmtrang1972@gmail

.com

24
Trần Kim 

Oanh
1973 1 ĐHSP Lí Vật lí

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0934746294

trankimoanh2006200

9@gmail.com

25 Trần Thanh Kỳ 1967 0 ĐHSP Lí Vật lí
THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0935794035

tranthanhky67@gmail

.com

26
Nguyễn Thị 

Nhung
1972 1 ĐHSP Lí Vật lí

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0914309296

nguyennhung290572

@gmail.com

27
Phạm Thị Như 

Y
1980 1 ĐHSP Lí Vật lí

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0945305574

yyypham80@gmail.c

om

28 Lê Văn Tuân 1981 0 ĐHSP Lí Vật lí
THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0945714327

levantuanqn2008@g

mail.com

29
 Nguyễn Tân 

Phú Phát
1981 0 ĐHSP Vật lí

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0905303884

phuphattayson@gmai

l.com

30
 Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0973760498

myhanhgv2@gmail.c

om

31
 Trần Đình 

Triêm
1965 0 ĐHSP Vật lí

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0987270417 triemltv@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
1068 1

ĐHTX 

Lý
Vật lí

THCS Ngô 

Văn Sở

Quy 

Nhơn
0935475705 langocbd@gmail.com

33
Trần   Lê    

Hạnh
1969 1 ĐHSP Lý Vật lí

THCS Ngô 

Văn Sở

Quy 

Nhơn
0983105049

hanhvietqnh@gmail.c

om

34
Lâm Thị Thu 

Thúy
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0916462468

ththuy_30@yahoo.co

m.vn

35
Nguyễn Hoàng 

Minh Nguyệt
1979 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0846012363

ngh.1979@yahoo.co

m.vn

36
Nguyễn Văn 

An
1981 0 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0985446333

annhonhoi@gmail.co

m

37 Lê Hoài Bảo 1979 0 ĐHSP Vật lí
THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0979791906

baolehoai@gmail.co

m

38
Nguyễn Xuân 

Đại
1978 0 ĐHSP Vật lí

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0943794889

Xuandaiqn@gmail.co

m

39
Nguyễn Thị 

Hồng
1978 1 ĐHSP Vật lí

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0905838871

vctruyen@vinamilk.c

om.vn

40
Đồng Thị Mỹ 

Lệ
1969 1 ĐHSP Vật lí

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0392795599

dongmyle.quangtrung

@gmail.com

41
Hứa Thị Hồng 

Trang
1967 1 ĐHSP Lý Vật lí

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0365282605

huahongtrang@gmail.

com

42
Lê Thị Kim 

Hồng
1970 1 ĐHSP Lý Vật lí

THCS Nguyễn 

Huệ

Quy 

Nhơn
0986515296

kimhongnguyenhue@

gmail.com

43
Lê Thị Hải 

Thanh
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0983455169

lethihaithanh80@gam

il.com

44
Trần Thùy 

Hoàng Oanh
1985 1

ĐHSP 

Vật lí
Vật lí

Trường 

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0975605856

oanhhoangtran.tq@g

mail.com

45
Đặng Thị Thu 

Thảo
28/12/1992 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 357058742

thuthao281292@gmai

l.com



46
Nguyễn Thanh 

Tú
22/03/1985 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS thị trấn 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 932427223

nguyenthanhtuts@gm

ail.com

47
Nguyễn Thanh 

Tuấn 
01/07/1982 0

ĐHSP 

Toán
Vật lí

THCS BT 

Canh Thuận 

Vân 

Canh 
X 989359679

NgthanhtuanVC@gm

ail.com

48
Tô Thị Bích 

Phương
24/03/1991 1 ĐH Lí Vật lí

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vân 

Vân 

Canh
X 375151716

bichphuongspl243@g

mail.com

Danh sách này gồm có 48 giáo viên./.
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1
Trương Văn 

Hận
1980 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 374338727

truongvanhan77@gm

ail.com

2
Phạm Phương 

Nam
1984 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 979618823

phuongnamc2pt1984

@gmail.com

3
Nguyễn Trần 

Nhật Linh
1985 0 Cao đẳng Vật lí

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 339335277

nhatlinh 

191106@gmail.com

4
Nguyễn Duy 

Khanh
1985 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0984046165

ngdkhanhpan@gmail.

com

5 Trần Thế Nhân 1983 0 ĐH Vật lí
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0977110105

thenhan8383@gmail.

com

6
Phạm Thị ánh 

Nguyệt
1991 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0964998195

nguyenphamk32@gm

ail.com

7
Đặng Thị Như 

Yến
1984 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0938327282

dangthinhuyen@gmai

l.com

8
Trần Thị Hồng 

Phước
1993 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0358968534

hongphuoc@gmail.co

m

9
Trương Thị 

Ánh
1971 1 ĐH Vật lí THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0832966513

truonganh.tranba@g

mail.com

10
Huỳnh Thanh 

Lưu
1965 0 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0378790089

thanhluu65@gmail.co

m

11
Trần Văn 

Chiến
1977 0 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0978339139

vanchien101077@gm

ail.com

12
Hà Thành 

Nhân
1979 0 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0935732857

hanhan0510@yahoo.c

om.vn

13
Nguyễn Minh 

Tùng
1984 0 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0935289890 ng.mitu@gmail.com

14
Phan Thị Thùy 

Trang
1983 1 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0985201607

trangtp83@yahoo.co

m.vn

15
Trần Thị Mai 

Trang
1982 1 ĐH Vật lí

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0816858400

maitrangkontum@gm

ail.com

16
Phạm Thị Ái 

Vy
1983 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0935772647

vythcs1983@gmail.co

m

17 Phan Thị Thẳm 1981 0 ĐH Vật lí
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0986789121

tham51317@gmail.co

m

18
Phan Văn 

Thông
1978 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0392411779

vanthong2001@gmail

.com

19 Lê Minh Thành 1964 0 ĐH Vật lí
THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0374 597 

456

thanhlm1964@gmail.

com

TUY PHƢỚC, AN NHƠN

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Hoàng - Trƣờng THCS số 1 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0386738283 - Email: vanhoangpt4@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



20
Nguyễn Hồng 

Thạch
1970 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0975 327 

887

thach.ph.70@gmail.c

om

21
Nguyễn Thị 

Thảo Ly
1984 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0855 777 

657

nguyenthithaoly1503

@gmail.com

22 Man Đức Bờ 1964 0 ĐH Vật lí
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0984520519

manducbo1@yahoo.c

om.vn

23
Trần Thị Thu 

Hiền
1980 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0794284178 ttt,hien.pt@gmail.com

24
Trương Thị  

Mỹ Kiệm
1979 1 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0397131235

mykiempt@gmail.co

m

25 Hồ Ngọc Lân 02/12/1962 0 ĐH Vật lí
THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0901135329

lanpson1959@gmail.

com

26 Đặng Thị Liễu 1983 1 ĐH Vật lí
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0988372219 lieups2@gmail.com

27
Huỳnh Ngọc 

Bảo Toàn
1981 0 ĐH Vật lí

THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0977074281

huynhngocbaotoan@

gmail.com

28
Huỳnh Văn 

Ngọc
1962 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0986282435

hvngocph@gmail.co

m

29
Phan Thanh 

Thoại
1962 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0366926737

thanhthoaiph@gmail.

com

30
Lê Thị Mỹ 

Loan
1983 1

ĐH

Vật lý
Vật lí

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0358038168

myloan100483@gmai

l.com

31
Nguyễn Thanh

Hồng
1983 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0935862949

hong.nguyenthanh83

@gmail.com

32
Trương Công

 Hạn
1979 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0984325785

trconghan@gmail.co

m

33
Mai Thanh 

Tùng
1968 0 ĐH Vật lí

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0348203639 mttung68@gmail.com

34
Lê Thị Mỹ 

Trinh
1992 1 ĐHSP Vật lí

 THCS Nhơn 

An

An 

Nhơn
775588013

lethimytrinh.vatli33@

gmail.com

35 Lê Văn Đức 1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
368251419

12345levanduc@gma

il.com

36 Hồ Văn Hải 1964 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
975850937

hovanhaint@gmail.co

m

37
Võ Xuân 

Đường
1962 0 ĐHSP Vật lí

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
971055818

voXuanduong1962@

gmail.com

38
 Nguyễn Văn 

Hồng
1963 0 ĐHSP Vật lí

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1664743266

nguyenhangbd123@g

mail.com

39 Võ Ngọc Ánh 1966 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
983809657

cacaanh2010@gmail.

com

40 Lê Văn Cần 1965 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
366349526

levancan65.THCS 

nhonhau@gmail.com

41
Nguyễn Thị 

Thanh Thư
1966 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
818129575

thanhthu0208@gmail.

com

42 Lê Văn Dũng 1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
356711655

levandungnk1962@g

mail.com

43 Trần Đình Kim 1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
914865662

trandinhkim2007@ya

hoo.com.vn

44
Nguyễn Thị 

Mai Ca
1991 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
936666192

ngtmca1106@gmail.c

om

45
Nguyễn Văn 

Thành
1964 0 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
383382662

vthanh_64@gmail.co

m

46 Thái Đức Tuân 1963 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
788270568

mylife0282@gmail.co

m



47

Nguyễn Thị 

Thanh

 Phương

1980 1 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Lộc

An 

Nhơn

0334 348 

339

thanhphuonggvl@gm

ail.com

48
Phạm Minh 

Sơn
1983 0 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
338325270

minhson19832016@g

amil.com

49
Nguyễn Trung 

Trực
1962 0 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Thọ

An 

Nhơn
827790796

nguyentrungtruc62@

gmail.com

50
Nguyễn Khắc 

Huy
1964 0 ĐHSP Vật lí

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
399066169

ngkhachuy123@gmai

l.com

51
Nguyễn Thị 

Như Phượng
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
768467000

huynhvietnhonhung@

gmail.com

52
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 
1978 1 ĐHSP Vật lí

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
949541924

myhanh8744@gmail.

com

53
Nguyễn Thị  

Huệ
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
915158238

hue81annhon@gmail.

com

54
Nguyễn Đắc  

Lai
1963 0 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
935901756

nguyendaclai@gmail.

com

55 Lê Văn  Quang 1967 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
986604936

lequangnhonhoa@gm

ail.com

56 Đỗ Thị  Sương 1967 1 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
917856860

suongdt.tretray@gmai

l.com

57
Nguyễn Thị 

Hoa
1982 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
352830003

nguyenhoa.vh1982@

gmail.com

58 Phan Vũ Hải 1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
986789087 phanvia@gmail.com

59
Võ Nữ Kiều 

Ngân
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Hưng

An 

Nhơn
365097064

nganvo2480@gmail.c

om

60
Nguyễn Văn 

Hiếu
1964 0 ĐHSP Vật lí THCS Đập Đá

An 

Nhơn
905490414

nguyenvanhieu1964

@yahoo.com.vn

61
Đặng Việt 

Khoa
1982 0 ĐHSP Vật lí THCS Đập Đá

An 

Nhơn
849091777

dangvietkhoa@THCS 

 nhonthanh.edu.vn

62 Lê Thị Hậu 1981 1 ĐHSP Vật lí THCS Đập Đá
An 

Nhơn
384130531 lehaudda@gmail.com

63
Phùng Văn 

Nam
1964 0 ĐHSP Vật lí

THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
397294744

namTHCS 

nm2018@gmail.com

64 Phan Sĩ Tửu 1961 0 ĐHSP Vật lí
THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
972640025

phansituu1961@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 64 giáo viên./.
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1 Dương Bình 10/12/1963 0 ĐHSP Vật lí
THCS Cát 

Thành
Phù Cát 983418944

duongbinhcatthanh@

yahoo.com.vn

2 Dương Thuận 20/12/1964 0 ĐHSP Vật lí
THCS Cát 

Thành
Phù Cát 977104873

thuancatthanh@gmail

.com

3
Lê Thị Chu 

Loan
20/03/1982 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 987267614

cuongTHCS 

catthanh@yahoo.com.

vn

4
Nguyễn  Văn 

Đồng
24/11/1966 0 ĐH Vật lí

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 973294525

dongck789@gmail.co

m

5 Ngô Tùng Đức 05/05/1979 0 ĐH Vật lí
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 986250313

duccatkhanh@gmail.c

om

6 Võ  Thị Nhàn 15/01/1982 1 ĐH Vật lí
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 365226227

quangnhan2012@gm

ail.com

7
Đỗ Hồng 

Quang
12/07/1980 0 ĐH Vật lí

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 913741634

quangcatkhanh@gmai

l.com

8
Phạm Văn 

Hưng
04/10/1982 0 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 978295657

hungvanpham82@gm

ail.com

9 Võ Văn Long 30/12/1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 967015845

vovanlong@gmail.co

m

10
Nguyễn Thị 

Siêm
27/06/1984 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 392025598

nguyenthisiem@gmai

l.com

11
Đỗ Thị Kim 

Tiển
15/06/1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 375488983

tienthycm@gmail.co

m

12
Huỳnh T. 

Minh Tâm
16/06/1982 1 CĐSP Vật lí THCS Cát Tài Phù Cát X 395678166

huynhtam350@gmail.

com

13
Huỳnh Ngọc 

Hóa
30/12/1963 0 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 335445839

ngochoahuynh63@g

mail.com

14
Nguyễn Minh 

Đề
05/03/1977 0 CĐSP Vật lí

THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 916817260

denguyenminh123@g

mail.com

15 Phạm Sa Kin 20/01/1963 0 ĐHSP Vật lí
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 985651402

kingTHCS 

cathiep@gmail.com

16
Nguyễn Thị 

Mỹ Ân
05/02/1983 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 854607259

MyanTHCS 

cathiep83@gmail.co

m

17
Nguyễn Quang 

Trung
1967 0 ĐHSP Vật lí THCS Cát Lâm Phù Cát X 984335043

quangtrungktpc@gma

il.com

18 Lê Văn Đông 01/01/1964 0 ĐHSP Vật lí
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 3297612056

levandongpc@gmail.c

om

19
Thái Thị 

Thanh Thúy
26/05/1983 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 967740747

thanhthuy.bn.org@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TÂY SƠN, PHÙ CÁT

GVCC hỗ trợ: Phan Văn Hƣng - Trƣờng THCS Cát Tân

- Điện thoại: 0989399700 - Email: baphipha@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



20
Nguyễn Thị 

Minh Lộc
02/12/1982 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 377657479

ntminhloc@gmail.co

m

21
Nguyễn Thị 

Hiếu
26/11/1969 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 989154874

nth.ngomay@gmail.c

om

22 Lê Minh Hà 04/02/1980 0 ĐHSP Vật lí
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 398458545

minhhaphucat@gmail

.com

23 Mai Thị Đào 01/04/1971 1
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Cát Tân Phù Cát 9732252038

maidaophucat2009@

gmail.com

24
Nguyễn Thị 

Bích Phượng
25/11/1984 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Cát Tân Phù Cát 339011949

phuongcthanh@gmail

.com

25
Nguyễn Thị 

Hiệp
22/08/1979 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 708171856

nguyenthihiepcatnhon

@gmail.com

26
Trần Thị 

Phương Ngọc
09/12/1984 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 399805506

phuongngoc120984@

gmail.com

27
Trần Ái Diệu 

Trang
18/4/1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 332235085

aitrang1981@gmail.c

om

28
Đặng Thanh 

Tâm
18/10/1978 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 919098634

tamcattuong@yahoo.c

om.vn

29
Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
05/10/1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 971464246

hanhnguyen10051980

@gmail.com

30
Đỗ Thị Ánh 

Tuyết
1980 1

ĐHSP 

Lí; 

CĐSP Lí-

CN

Vật lí
THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 342091956

tuyetbaophat@gmail.

com

31
Nguyễn Văn 

Hinh
1962 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 379990177

nguyenvanhinhcatnho

n@gmail.com

32
Trương Văn 

 Toàn
1977 0 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 385072863

truongtoan1997@gma

il.com

33
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến
1981 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 947100180

kimtuyen250981@gm

ail.com

34 Tô Thanh Việt 1979 0
ĐHSP 

Hóa học
Vật lí

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 378791231

nguyensengv@gmail.

com

35
Phạm Ngọc 

Khoa
10/10/1983 0 ĐHSP Vật lí

THCS Cát 

Chánh
Phù Cát 386067457

khoagvcatchanh@yah

oo.com.vn

36 Thái Thị Linh 1980 1 ĐHSP Vật lí THCS Cát Tiến Phù Cát 778492385 linh0579@gmail.com

37 Trần Thị Tình 1982 1 ĐHSP Vật lí THCS Cát Tiến Phù Cát 973682122
tranthitinhXp@gmail.

com

38 Đỗ Xin 1967 0 ĐHSP Vật lí THCS Cát Tiến Phù Cát 386293079
hoasen.Xin@gmail.co

m

39
Nguyễn Ngọc 

Thanh
05/02/1980 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Cát Hải Phù Cát X 358716421

ngngocthanh80@yah

oo.com.vn

40
Nguyễn Thị 

Hoa
02/03/1979 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Tây 

Thuận

Tây 

Sơn
985253325

tinhhoa2008@gmail.c

om

41
Phan Hữu 

Thanh 
1969 0

CĐSP Lí 

- KTCN 
Vật lí

THCS Tây 

Giang 

Tây 

Sơn
973197612

phanhuuthanh_tg@ya

hoo.com.vn

42
Nguyễn Thị 

Phúc 
1984 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Tây 

Giang 

Tây 

Sơn
985254115

nguyenthiphuc_tg@y

ahoo.com.vn

43
Trương Quốc 

Ngoại
09/01/1983 0 ĐHSP Vật lí

PTDT Bán trú 

Tây Sơn

Tây 

Sơn
X 384135964

truongquocngoai@gm

ail.com

44
Đoàn Thị 

Minh Phúc
1981 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Mai 

Xuân Thưởng

Tây 

Sơn
984006019

doanminhphuc1981@

gmail.com

45
Lê Thị Mỹ 

Duyên
1993 1 ĐH Vật lí THCS Tây Phú

Tây 

Sơn
972517835

lethimyduyen0903@g

mail.com



46 Chế Minh Lộc 20/07/1979 0 ĐH Vật lí
THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
857472357

cheminhloc@gmail.c

om

47
Phạm Thị Nữ 

Vương
15/07/1983 1 ĐH Vật lí

THCS Bùi Thị 

Xuân

Tây 

Sơn
914907199

vuongpham1983@gm

ai.com

48 Lê Thành Long 20/01/1963 0 ĐH Vật lí
THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
378788647

lethanhlongTHCS 

@gmail.com

49
Tạ Nguyên 

Tiêu
10/01/1967 0 ĐH Vật lí

THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
367385997

nguyentieu1967@gm

ail.com

50
Đặng Cửu 

Tường Vi
10/05/1982 1 Cao đẳng Vật lí

THCS Bình 

Nghi

Tây 

Sơn
334319865

vituongcuu@gmail.co

m

51
Huỳnh Thị 

Điểm
1981 1 Cao đẳng Vật lí THCS Võ Xán

Tây 

Sơn
398457448

diemhuynhvX@gmail

.com 

52
Nguyễn Văn 

Ngữ
1962 0 ĐH Vật lí THCS Võ Xán

Tây 

Sơn
905340255

ngunhuai62@gmail.c

om 

53 Thái Thị Hiếu 15/11/1968 1 ĐH Vật lí
THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
377.388.279

thaithihieu68@yahoo.

com.vn

54
Nguyễn Thị 

Hồng Lai
30/08/1984 1 ĐH Vật lí

THCS Bình 

Thành

Tây 

Sơn
375573815

honglai1983ts@gmail

.com

55
Võ Thị Tuyết 

Xuân
18/02/1982 1 ĐH Vật lí

THCS Bình 

Hòa

Tây 

Sơn
377840670

tuyetXuanbh1982@g

mail.com

56
Nguyễn Thị 

Ngọc Oanh
30/04/1980 1 ĐH Vật lí

THCS Tây 

Bình

Tây 

Sơn
372288764

oanhtaybinh@gmail.c

om

57
Phan Thanh 

Giảng
11/03/1980 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Tây 

Vinh

Tây 

Sơn
935254546

thanhgiangphan1980

@gmail.com

58
Trình Văn 

Quốc
1977 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Tây An

Tây 

Sơn
357730529

quoctayson1977@gm

ail.com

59
Nguyễn Thành 

Long
1965 0

ĐH

Vật lý
Vật lí

THCS Bình 

Tân

Tây 

Sơn
984762278

longsaungoc65@yaho

o.com.vn

60
Nguyễn Ngọc 

Vinh
10/04/1977 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Bình 

Thuận

Tây 

Sơn
386813779

ngocvinhbinhthuan@

gmail.com.vn

Danh sách này gồm có 60 giáo viên./.
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1
Nguyễn Hữu 

Nghị
15/08/1969 0

ĐHSPLý

-KTCN
Vật lí THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 382737635

nghinguyenhuu088@

gmail.com

2 Phạm Kim Vĩ 28/10/1985 0
ĐHSPLý

-KTCN
Vật lí THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 398034612 vimyhiep@gmail.com

3 Lê Thị Bình 1976 1
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 962280779

lethibinh21976@gma

il.com 

4
Nguyễn Duy 

Thanh
04/01/1983 0 ĐHSP Vật lí

THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 978364477

duythanh0104@gmail

.com

5 Lê Thanh Tuấn 28/06/1978 0 ĐHSP Vật lí
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 398299844

lethanhtuanvs@gmail.

com

6
Nguyễn Tiến 

Đoàn
12/10/1980 0 ĐHSP Vật lí THCS Mỹ An Phù Mỹ 915166547

tiendoanbeo@gmail.c

om

7
Đặng Thị 

Ngọc Hoàng
06/03/1988 1 ĐHSP Vật lí THCS Mỹ An Phù Mỹ 988780856

Hoangsplk31@gmail.

com

8
Trương Đình 

Quốc
20/12/1980 0 ĐHSP Vật lí THCS Mỹ An Phù Mỹ 986694206

Quocpin80@gmail.co

m

9
Hùynh Ngọc 

Lê
07/02/1980 0 ĐH Vật lí

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 989272279

huynhngoclemychanh

@gmail.com

10
Trần Quốc 

Thiên
04/03/1978 0 ĐH Vật lí

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 397201880

tranquocthien78@gm

ail.com

11 Võ Xuân Việt 20/08/1983 0 ĐH Vật lí
THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 974499061

vietkietduc@gmail.co

m

12 Cao Thị Thoại 16/11/1979 1 ĐHSP Vật lí
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 919111926

caothoaimq@gmail.c

om

13
Nguyễn Quang 

Tuyến 
04/01/1965 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 909171753

quangtuyenmytho@y

ahoo.com.vn

14
Đồng Thị 

Thanh Mỹ 
12/12/1967 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 353345085

mythcsmytho@gmail.

com

15 Phạm Thị Cúc 21/06/1981 1
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 793531431

phamcuc1981@yahoo

.com.vn

16
Đặng Mậu 

Quốc Vương 
20/10/1982 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 976421659

vuongthcsmt@gmail.

com

17
Võ Cao Anh 

Khoa 
25/06/1985 0

CĐSP Lí 

- KTCN 
Vật lí THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 972592171

Mtkhoa85@gmail.co

m

18
Phạm Thị Thu 

Nhung
25/5/1978 1

Thạc sĩ 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 944706039

thunhungpham@gmai

l.com

19
Trần Thị 

Thanh Tuyền
20/12/1981 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 914805305

tranthithanhtuyen198

1@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

VĨNH THẠNH, PHÙ MỸ

GVCC hỗ trợ: Lê Văn Hảo - Trƣờng THCS thị trấn Phù Mỹ

- Điện thoại: 0972394099 - Email: lehaothcsttpm@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



20
Nguyễn Kim 

Ảnh
16/05/1905 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 905844850

anh.lyhoasinh@gmail

.com

21
Võ Thị Hồng 

Hạnh
1984 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 845280540

vothihonghanh10419

84@gmail.com

22
Nguyễn Anh 

Tuấn
1985 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 905208351

anhtuan11852002@g

mail.com

23 Lê Tuấn Phụng 1980 0 ĐHSP Vật lí
THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 945396923

tuanphungmt@gmail.

com

24
Nguyễn Văn 

Thạch
06/09/1977 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 942112067

thacham77@gmail.co

m

25 Trần Ngọc Vũ 1977 0
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 983752729

ngocvuqui@gmail.co

m

26 Phạm Bá Linh 1982 0
ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 973982063

linhliennin@gmail.co

m

27
Đặng Đình 

Nhu
16/4/1978 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 988147280

dinhnhu1978@gmail.

com

28
Nguyễn Ngọc 

Thủ
28/02/1978 0

ĐHSPLý

-KTCN
Vật lí

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,98433557

thuc2mchau@gmail.c

om

29
Nguyeãn Vaên 

Chuùt
20/7/1969 0 ĐHSP Vật lí

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 914728412

Nguyenvanchut8@gm

ail.com

30
Nguyeãn Vaên 

Moäng
20/3/1980 0 ĐHSP Vật lí

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 989559679

mongmythang@gmail

.com

31
Đặng Quang 

Trung 
26/6/1980 0 ĐHSP Vật lí

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 905607776

quangtrungthcsmt@g

mail.com

32
Huỳnh Trọng 

Chút
06/08/1965 0 ĐHSP Vật lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 987371790

huynhtrongchut@gma

il.com

33
Đặng Thành 

Phân
21/12/1979 0 ĐHSP Vật lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 935852664

thanhphangv@gmail.

com

34
Đinh Chương 

Trình
20/06/1981 0 ĐHSP Vật lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 984969292

chuongtrinh.dinh@g

mail.com

35
Huỳnh Trọng 

Chút
06/08/1966 0 ĐHSP Vật lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 987371790

huynhtrongchut@gma

il.com

36
Đặng Thành 

Phân
21/12/1980 0 ĐHSP Vật lí

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 935852664

thanhphangv@gmail.

com

37
Phan Thị Anh 

Thư
01/01/1981 1

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 943763508

anhthu19812012@gm

ail.com

38
Nguyễn Đình 

Khiếm
1964 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 984914133

dinhkhiem1964@gma

il.com

39
Nguyễn Thị 

Bình Phú
1983 1 ĐHSP Vật lí

THCS Vĩnh 

Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 942352564

binhphu1983@gmail.

com

40
Nguyễn Thị 

Kim Hoa
1967 1 ĐHSP Vật lí

THCS Vĩnh 

Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 986953829

hoavinhhao67@gmail

.com

41
Huỳnh Thị 

Thúy
1983 1 ĐHSP Vật lí

THCS  thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
382104160

huynhthuyvt@gmail.c

om

42 Tạ Thúy Oanh 1985 1 ĐHSP Vật lí
THCS  thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
972094811

tathuyoanhvt@gmail.

com

43 Trần Thị Hằng 1983 1 ĐHSP Vật lí
THCS 

Huỳnh Thị Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 353944778

tranthihanghtd1983@

gmail.com

44 Trần Thị Lệ Vi 1984 1 ĐHSP Vật lí

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 346858919

leviTHCS 

84@gmail.com

45 Đinh Văn Non 1975 0 Ba na ĐHSP Vật lí

PTDTBT  

TH&THCS 

Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
X 975.643.982

dinhvannon75@gmail

.com



46
Trương Văn 

Chinh
1975 0 ĐHSP Vật lí

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X '0973578059

truongvanchinh059@

gmail.com

47 Lưu Thị Hằng 28/01/1993 1
Thạc sĩ 

Vật lý
Vật lí

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Vĩnh 

Thạnh
X 0368365550

luuhang2801@gmail.

com

Danh sách này gồm có 47 giáo viên./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 
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Điện thoại Email

1 Thạch Sam Bô 1986 0
Khme

r
Thạc sĩ Vật lí

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
967781028

sambothachHd@gmai

l.com

2
Nguyễn Thị 

Kim Giao
1993 1 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
345623034

kimgiaosply91@gmai

l.com

3
Nguyễn Thị 

Triều Nga
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
386024791

trieunga1981@gmail.

com

4
Võ Khắc 

Nguyên
1972 0 ĐHSP Vật lí

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
986955953

huutai2006ht@yahoo.

com.vn

5
Nguyễn Lê 

Hương Diệu
1994 1 ĐHSP Vật lí

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
968850435

nguyenlehuongdieu10

0594@gmail.com

6 Võ Văn Lợi 1961 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
906583617

vanloic2@yahoo.com

.vn

7
Đặng Thị Kim 

Thoa
1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
987028689 thoakhoa@gmail.com

8 Lê Hữu Thạnh 1969 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
971709979

thanhlyhoainhon@gm

ail.com

9
Nguyễn Văn 

Tráng
1968 0 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
942768810

ntranghX1967@gmail

.com

10
Trần Thị Ánh 

Tiên
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
393366899

anhtien201281@gmai

l.com

11 Tạ Ngọc Sơn 1993 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
393094013 soncan93@gmail.com

12
Trương Văn 

Thành 
1979 0 CĐSP Vật lí

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
836906008

thanhduyenhtt@gmail

.com

13 Phan Long Bá 1966 0 ĐHSP  Vật lí
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
382403950

phanlongba@gmail.c

om

14
Lê Thị Hồng 

Duyên 
1981 1 ĐHSP  Vật lí

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
869114569

thanhduyenhtt@gmail

.com

15 Đinh Văn Lý 1968 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
978042300

dinhvanly1968@gmai

l.com

16
Nguyễn Thị 

Kim Tài
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
935240265 chin82hh@gmail.com

17
Trần Thị 

Hương
1982 1 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
987410622

tranthihuonghh@yah

oo.com.vn

18 Ngô Văn Vinh 1981 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
978214889 vinhvn80@gmail.com

19 Hồ Văn Thức 1965 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
968790125

vienvy2010@gmail.c

om

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Đỗ Đức Thại - Trƣờng THCS Hoài Châu Bắc

- Điện thoại: 0986387651 - Email: ducthai1980@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Phạm Thị Lan 1984 1 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
983977419

phamthilan.tq@gmail.

com

21
Dương Văn 

Thuật
1980 0 ĐHSP Vật lí

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
989276566

gvvanthuat@yahoo.co

m.vn

22
Nguyễn Thị 

Thu Cúc 
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
979279327

thucucgv81@gmail.c

om

23
Nguyễn Thành 

Nguyên
1979 0 CĐSP Vật lí

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
396195633

thanhnguyenmh77@g

mail.com

24 Bùi Duy 1981 0 ĐHSP Vật lí
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
979010211

buiduyngomay@gmai

l.com

25 Lý Giang Hải 1965 0 CĐSP Vật lí
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
362061688

gianghaitq@gmail.co

m

26
Nguyễn Thị 

Kim Liên
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905271818

latdat0781@yahoo.co

m.vn

27
Nguyễn Xuân 

Thanh
1979 0 ĐHSP Vật lí

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
905993489

thanhoanhthientu@g

mail.com

28
Nguyễn Thị 

Thúy Oanh
1980 1 ĐHSP Vật lí

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
984616099

thanhoanhn@yahoo.c

om

29
Nguyễn Công 

Đạt
1966 0 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
373344909

congdat1996hc@gma

il.com

30 Đinh Xuân Tấn 1962 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
973253263

Xuantan62@yahoo.co

m.vn

31
Nguyễn Tiến 

Lành
1981 0 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
983543304

nguyenlanhhc1981@

gmail.com

32
Nguyễn Lê 

Nguyên
1983 0 ĐHSP Vật lí

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
976289598

nguyenlybs83@gmail

.com

33
Đặng Ngọc 

Diễm
1996 1 ĐHSP Vật lí

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
332949638

diemdang728@gmail.

com

34 Lê Thành Mẫn 1982 0 ĐHSP Vật lí
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
836906026

manlegv@yahoo.com.

vn

35
Võ Thị Ngọc 

Thương
1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
985063499

ngocthuong123@gma

il.com

36 Nguyễn Đình 1963 0 ĐHSP Vật lí
THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
386485194

nguyendinh206@gma

il.com

37
Dương Đức 

Thắng
1971 0 ĐHSP Vật lí

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
834776790

lythang2410@gmail.c

om

38
Đặng Xuân 

Cảnh
1968 0 ĐHSP Vật lí

THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 987787606

Xuancanh68@gmaill.

com

39
Nguyễn Xuân 

Thịnh
1979 0 CĐSP Vật lí

THCS Ân 

Nghĩa

Hoài 

Ân
X 332664185

Xuanthinh128280@g

mail.com

40
Trần Đình 

Công
1979 0 ĐHSP Vật lí THCS Ân Hữu

Hoài 

Ân
X 986833947

congTHCS 

@gmail.com

41 Đinh Văn Bình 1979 0 Ba na CĐSP Vật lí
PTDT Nội trú 

Hoài Ân

Hoài 

Ân
X 398429735

dinhbinhptdtnt@gmai

l.com

42
Nguyễn Thị 

Phượng
1983 1 ĐHSP Vật lí

THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
852494300

phuongnguyenbui123

@gmail.com

43
Lưu Thanh 

Minh Thuyết
1969 0 ĐHSP Vật lí

THCS Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Ân
972402240

luuthanhminhthuyet@

gmail.com

44
Nguyễn 

ThịThanh Toàn
15/04/1981 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ân 

Thạnh

Hoài 

Ân
355376435

tungt4052@gmail.co

m

45 Hồ Tiến Dũng 20/09/1967 0 ĐHSP Vật lí
THCS Ân Hảo 

Đông

Hoài 

Ân
395441393

tiendung_1967@yaho

o.com



46
Phan Thị 

Tường
09/02/1980 1 ĐHSP Vật lí

THCS Ân 

Tường Tây

Hoài 

Ân
392001439 tuongatt1@gmail.com

47
Nguyễn Văn 

Cường
31/05/1965 0 ĐHSP Vật lí THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
977478005

cuong-an-

duc@yahoo.com.vn

48
Lê Thị Thu 

Loan
04/05/1982 1 ĐHSP Vật lí THCS Ân Đức

Hoài 

Ân
964018457

lelothi@yahoo.com.v

n

49
Bùi Long 

Thuần
22/02/1971 0 ĐHSP Vật lí THCS Ân Mỹ 

Hoài 

Ân 
985252396

thuanvg@yahoo.com.

vn

50
Nguyễn Đình 

Long
07/02/1983 0 CĐSPLí Vật lí THCS An Hòa An Lão X 971251849

nguyendinhlong1983

@gmail.com

51
Đặng Duy 

Khiêm
1982 0 ĐH Vật lí THCS An Tân An Lão X 982013779

dangduykhiem.antan

@gmail.com

52
Văn Quốc 

Nguyên
1978 0 ĐH Vật lí THCS An Tân An Lão X 979252466

vqnguyen.al@gmail.c

om

53
Phạm Thị 

Thắm
1992 1 ĐHSP Vật lí

PTDTBT Đinh 

Ruối
An Lão X 979076234

thamphucat@gmail.c

om

54
Thân Trọng 

Quỳnh
26/12/1981 0

ĐHSP 

Vật lý
Vật lí

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 386276689

quynddinhni@gmail.c

om

55
Nguyễn Đức 

Sơn
1979 0 ĐHSP Vật lí

PTDTNT 

THCS 

&THPT An 

An Lão X 916371730
sonlyptdtntanlao

@gmail.com

Danh sách này gồm có 55 giáo viên./.
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